
UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

   

Số:         /BC-SNN&MT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Long, ngày       tháng     năm 2025 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan 

trắc môi trường của trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục 

 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường đã đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến 

dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN  

1. Bối cảnh thực hiện 

Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: 

“Điều 168. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban 

nhân dân các cấp 

Tại điểm đ và i khoản 2, Điều 168. Quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

đ) Đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành mạng lưới quan trắc môi trường theo 

quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia; xây dựng, phê duyệt và tổ chức 

thực hiện chương trình quan trắc môi trường của địa phương; thông tin, cảnh báo 

về ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; 

i) Huy động và sử dụng nguồn lực cho công tác báo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí để thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo phân cấp ngân sách hiện hành; hướng dẫn, phân 

bổ, kiểm tra việc thực hiện chi ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi 

trường của địa phương;” 

Tại khoản 2, Điều 37, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 

2021 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “2. Ban 

hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm 

cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên 

quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”. 
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Tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 

2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập về sửa đổi khoản 2 Điều 37  Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP như sau “2. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí 

(nếu có) của các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan trung ương ban hành để áp 

dụng làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật về giá và quy định pháp luật khác có liên quan để làm 

cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp đối với những danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương 

không ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thì Uy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm ban hành đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý để thực hiện tại địa phương”. 

Ngoài ra, tại phụ lục số 02 của Luật giá năm 2023 quy định danh mục hàng 

hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, trong đó tại số thứ tự 17 quy định: “Sản phẩm, 

dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh 

mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước và thuộc 

thẩm quyền đặt hàng của cơ quan, tổ chức ở địa phương do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh định giá cụ thể)”.  

2. Quá trình thực hiện 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1472/UBND-KTN ngày 08 tháng 8 năm 2025 về việc xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự 

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định 

của các cơ quan, đơn vị có liên quan và Nhân dân theo đúng quy định. 

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI  

Nhằm giám sát chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Vĩnh Long) đã đầu tư hệ thống 21 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục 

(trong đó có 16 trạm nước mặt, 02 trạm nước biển ven bờ và 03 trạm không khí 

xung quanh). Hàng năm Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh cũ thực hiện 

lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: Vận hành, bảo dưỡng, bảo trì 21 trạm 

quan trắc môi trường tự động, liên tục theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc 

Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh trên cơ sở Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc 

môi trường. Tuy nhiên Bộ đơn giá theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND chỉ có đơn 

https://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=32/2019/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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giá cho hoạt động quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục và đơn giá cho 

hoạt động quan trắc môi trường nước mặt tự động, liên tục không có đơn giá cho 

hoạt động quan trắc môi trường nước biển tự động, liên tục do Thông tư số 

20/2017/TT-BTNMT chưa đề cập đến hoạt động này nên kinh phí thực hiện cho 

hoạt động này Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cũ đặt hàng cho Trung 

tâm Kỹ thuật và Thông tin tỉnh Trà Vinh cũ (nay là Trung tâm Kỹ thuật và Chuyển 

đổi số tỉnh Vĩnh Long) với kinh phí đặt hàng 0 đồng. 

Thực hiện Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cần xây dựng đơn  

giá hoạt động quan trắc môi trường nước biển tự động, liên tục theo nguyên tắc: 

- Phù hợp với quy định của pháp luật về giá năn 2023; 

- Phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm 

vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường của 

trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là hết sức 

cần thiết, định mức là cơ sở để xác định và quản lý giá cho hoạt động quan trắc 

môi trường nước biển tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc nước biển tự động, liên 

tục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để làm cơ sở để xác định giá hoạt động quan trắc 

môi trường của trạm quan trắc nước biển tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 

- VP. UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở TC; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng KHTC-XDCT; 

- Chi cục MT; 

- Lưu: VT, TTKTCĐS  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 

 



PHỤ LỤC 

(kèm theo Báo cáo số         /BC-SNN&MT ngày        tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG 

LỐI CỦA ĐẢNG 

CHÍNH SÁCH/ 

QUY ĐỊNH  

CỦA DỰ THẢO  

ĐÁNH GIÁ  

(Đã thể chế đầy đủ hoặc 

một phần) 

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

 

   

    

    

 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 

QUY ĐỊNH  

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT  

HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN  

ĐÁNH GIÁ  

(Tính hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính thống 

nhất) 

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 

 

Ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật hoạt động quan trắc 

môi trường của trạm quan trắc 

nước biển tự động, liên tục 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 

11 năm 2020;  

- Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên; 

 

Đảm bảo hợp hiến, tính 

hợp pháp, tính thống nhất 

Ban hành Quyết định ban 

hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật hoạt động quan 

trắc môi trường của trạm 

quan trắc nước biển tự 

động, liên tục trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long 
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3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

 

QUY ĐỊNH  

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC 

QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN  

ĐÁNH GIÁ  

(Tính tương thích) 
ĐỀ XUẤT XỬ LÝ 
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